	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - 2023-2024

	Họ và tên:
	Môn: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG  –  LỚP 6

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	


ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1. (4,0 điểm) Nêu các đặc điểm cơ bản của làng nghề truyền thống?

Câu 2. (4,0 điểm) Em hãy cho biết nguyên liệu và qui trình làm ra đồ gốm Thanh Hà? 

Câu 3. (2,0 điểm) Theo em cần phải làm gì để sản phẩm đồ đồng Phước Kiều được giới thiệu đến với du khách?

BÀI LÀM:

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG - LỚP 6


	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
(4,0 điểm)
	Các đặc điểm cơ bản của làng nghề truyền thống:
- Mang tính ổn định, gắn với đời sống cộng đồng dân cư.

- Nguyên liệu làm ra sản phẩm lấy từ địa phương.

- Tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Bảo tồn bản sắc văn hóa, phục vụ phát triển du lịch. 
	1,0đ
1,0đ

1,0đ

1,0đ

	2
(4,0 điểm)
	Nguyên liệu và qui trình làm ra đồ gốm Thanh Hà:

* Nguyên liệu chính: đất sét
* Qui trình: Có 5 bước:

1. Làm đất: đất sét được làm sạch và nhào nhuyễn.

2. Chuốt gốm: đất sét được đưa lên bàn quay để nắn mẫu đất thành hình dạng sản phẩm mong muốn.

3. Sửa nguội: Đem mẫu sản phẩm ra phơi nắng, sau đó gọt sửa cho hoàn chỉnh và tiếp tục phơi khô.

4. Nung gốm: mẫu sản phẩm được xếp vào lò và nung khoảng 48 giờ. (hai ngày hai đêm)

5. Ra lò: sản phẩm được lấy từ lò ra, có màu nâu đỏ, rất chắc.
	0.75đ

0.5đ
0.75đ
0.75đ
0.75đ
0.5đ

	3
(2,0 điểm)
	Giải pháp giới thiệu sản phẩm đồ đồng Phước Kiều đến du khách:
- tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm qua internet, tờ rơi...

- quảng bá du lịch gắn liền với làng nghề truyền thống...

(HS có thể có câu trả lời khác. Tùy vào nội dung trả lời của học sinh mà giáo viên đánh giá cho hợp lý).
	1.0đ
1.0đ


 * Học sinh có thể diễn đạt theo các cách khác nhau nhưng có ý đúng thì chấm theo điểm tối đa của mỗi ý. Tùy vào nội dung trả lời của học sinh mà giáo viên đánh giá cho hợp lý.

* Học sinh trả lời đạt 5,0 điểm trở lên là ĐẠT.

---HẾT---

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - 2023-2024

	Họ và tên:
	Môn: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG  –  LỚP 6

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	


DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1. (4,0 điểm) Nêu các đặc điểm cơ bản của làng nghề truyền thống?

Câu 2. (6,0 điểm) Em hãy cho biết nguyên liệu và qui trình làm ra đồ gốm Thanh Hà? 

BÀI LÀM:

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG - LỚP 6


DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
(4,0 điểm)
	Các đặc điểm cơ bản của làng nghề truyền thống:

- Mang tính ổn định, gắn với đời sống cộng đồng dân cư.

- Nguyên liệu làm ra sản phẩm lấy từ địa phương.

- Tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Bảo tồn bản sắc văn hóa, phục vụ phát triển du lịch. 
	1,0đ

1,0đ

1,0đ

1,0đ

	2
(6,0 điểm)
	Nguyên liệu và qui trình làm ra đồ gốm Thanh Hà:

* Nguyên liệu chính: đất sét

* Qui trình: Có 5 bước:

1. Làm đất: đất sét được làm sạch và nhào nhuyễn.

2. Chuốt gốm: đất sét được đưa lên bàn quay để nắn mẫu đất thành hình dạng sản phẩm mong muốn.

3. Sửa nguội: Đem mẫu sản phẩm ra phơi nắng, sau đó gọt sửa cho hoàn chỉnh và tiếp tục phơi khô.

4. Nung gốm: mẫu sản phẩm được xếp vào lò và nung khoảng 48 giờ. (hai ngày hai đêm)

5. Ra lò: sản phẩm được lấy từ lò ra, có màu nâu đỏ, rất chắc.
	1,0đ

1,0đ

1,0đ

1,0đ

1,0đ

1,0đ


 --------------HẾT--------------

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG - LỚP 6


I. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
- Viết trên giấy.

- Thời gian kiểm tra: 45 phút.

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	NỘI DUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	CHỦ ĐỀ 4
	- Nêu được các đặc điểm cơ bản của làng nghề truyền thống.

- Nêu được nguyên liệu chính và quy trình chế tác ra sản phẩm đồ gốm Thanh Hà – Hội An

- Nêu được một số biện pháp để giữ gìn, phát huy và quảng bá những giá trị của các làng nghề ở Quảng Nam, cụ thể là làng đúc đồng Phước Kiều ở phường Điện Phương đến với mọi người.


III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

* Các nội dung đánh giá:

- Nêu được các đặc điểm cơ bản của làng nghề truyền thống .

- Nêu được nguyên liệu chính và quy trình chế tác ra sản phẩm đồ gốm Thanh Hà – Hội An.

- Nêu được một số biện pháp để quảng bá đồ đồng Phước Kiều ở phường Điện Phương nói riêng và các sản phẩm làng nghề ở Quảng Nam nói chung đến với du khách.

 1. Mức Đạt: (Học sinh trả lời đạt 5,0 điểm trở lên là Đạt).

- Học sinh trả lời đúng (chính xác, rõ ràng) cả 3 nội dung.

- Học sinh  trả lời đúng (chính xác, rõ ràng) 2 trong 3 nội dung.

- Học sinh trả lời đúng (chính xác, rõ ràng) 50% kiến thức trở lên của cả 3 nội dung.

2. Mức chưa đạt: (Học sinh trả lời dưới 5,0 điểm là chưa đạt).

- Học sinh trả lời chưa đúng (chưa chính xác, rõ ràng) nội dung nào. 

- Học sinh trả lời đúng 1 trong 3 nội dung.

- Học sinh trả lời chưa đúng (chưa chính xác, rõ ràng) đến 50% của cả 3 nội dung.

- Nội dung trả lời sơ sài, nội dung không liên quan.

--------------HẾT--------------

